
                                                                                                            Biểu mẫu TH-05 
   PHÒNG GD&ĐT KIM ĐỘNG  

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH XÁ 

 

THÔNG BÁO 

Công khai dự toán ngân sách nhà nước cấp năm 2023 

 

 
TT 

 

Nội 

dung 

Tổng dự 

toán ngân 

sách nhà 

nước cấp 

(triệu đồng) 

Tổng 

kinh phí 

phải tiết 

kiệm 

(triệu 

đồng) 

Tổng 

kinh phí 

được sử 

dụng 

(triệu 

đồng) 

 
Ghi 

chú 

 
I 

Dự toán được ngân sách 

nhà nước cấp chi các hoạt 

động của đơn vị 

3.356.426 46.000 3.310.426 

 

1 Chi hoạt động thường xuyên 2.896.426  2.896.426  

2 
Chi hoạt động không thường 

xuyên 
460 46 414 

 

 - Chi cấp bù học phí     

 - Chi tham quan học tập     

 
- Chi cải tạo, sửa chữa cơ sở 

vật chất của nhà trường 
   

 

 
- Chi mua sắm, tăng cường 

trang thiết bị cho nhà trường 
460 46 414 

 

 - Chi khác     

 …v.v.…     

 
II 

Thực hiện dự án xây dựng 

CSVC, mua sắm thiết bị, 

đồ dùng dạy học 

    

1 Dự án xây dựng cơ sở vật 

chất 

    

2 
Dự án mua sắm thiết bị, đồ 

dùng dạy học 

    

III 
Tổng dự toán ngân sách 

nhà nước cấp 3.356.426 46.000 3.310.426 
 

Vĩnh Xá, ngày 28 tháng 8 năm 2023 

Thủ trưởng đơn vị   

 

 

 

 

 

                                                                                           Đào Thị Huyền Sâm 

 

 

 



 

                                                                                                                                       Biểu mẫu TH-06  

    PHÒNG GD&ĐT KIM ĐỘNG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH XÁ 

THÔNG BÁO 

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước cấp năm 2022 

 

 

 

TT 

 

Nội 

dung 

Tổng kinh 

phí được 

nhà 

nước cấp 

(triệu đồng) 

Tổng 

kinh phí 

phải tiết 

kiệm 

(triệu 

đồng) 

Tổng kinh 

phí được sử 

dụng chi 

(triệu đồng) 

Tổng kinh 

phí đã sử 

dụng chi 

(triệu 

đồng) 

 

Ghi 

chú 

I Tổng ngân sách được cấp 3.722.109  3.722.109 3.722.109  

II 
Nội dung chi ngân sách nhà 

nước cấp 
     

1 
Chi hoạt động thường 

xuyên 
     

 

- Chi lương và các khoản 

phụ cấp theo lương của cán 

bộ, giáo viên, nhân viên 

2.734.682  

 

 

2.734.682 

 

 

2.734.682 
 

 - Chi hoạt động chuyên môn 495.000  495.000 495.000  

 

- Chi quản lý hành chính 

(duy trì hoạt động thường 

xuyên của nhà trường) 

    484.477 
 

 484.477 484.477  

 - Chi khác      

 …v.v…      

2 
Chi hoạt động không 

thường xuyên 
     

 
- Chi cấp bù học phí, hỗ trợ 

CPHT 
7.950 

 

 7.950 7.950  

 - Chi tham quan học tập      

 - Chi cải tạo, sửa chữa nhỏ 

CSVC của nhà trường 

   

 

 

 - Chi mua sắm tăng cường 

trang thiết bị cho nhà trường 

   

 

 

 - Chi khác      

 …v.v.      

 

3 

Thực hiện dự án xây dựng, 

mua sắm thiết bị, đồ dùng 

dạy học, đồ chơi trẻ em 

     

 - Dự án xây dựng CSVC      

 - Dự án mua sắm thiết bị, đồ 

dùng dạy học 

     

Vĩnh Xá, ngày 28 tháng 8 năm 2023 

Thủ trưởng đơn vị   

 

 

                                                                                            

 

                                                                                 Đào Thị Huyền Sâm 



                                                                                                                  Biểu mẫu TH-07 

    PHÒNG GD&ĐT KIM ĐỘNG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH XÁ 

THÔNG BÁO 

Công khai dự toán các khoản đóng góp từ học sinh 

và số tiền đơn vị được viện trợ, tài trợ, được biếu, được tặng, được ủng hộ 

năm học 2023 - 2024 

I. Các khoản tiền đóng góp từ học sinh 

 

TT 

 

Danh mục thu 

 

Số 

học 

sinh 

 

Định mức 

thu 

Tổng 

kinh 

phí dự 

toán 

thu 

được 

(triệu 

đồng) 

Tổng 

kinh 

phí 

thực tế 

thu 

được 

(triệu 

đồng) 

Tổng 

kinh phí 

phải nộp 

đi 

(triệu 

đồng) 

Tổng 

kinh phí 

được để 

lại chi 

(triệu 

đồng) 

1 Tiền điện 542 7.000đ/tháng/hs 3.794    

2 Tiền nước uống 542 6.000đ/tháng/hs      3.252    

3 Tiền trông xe 180 6.000đ/tháng/hs 1.080    

4 Tiền vệ sinh 542 5.000đ/tháng/hs 2.710    

5 
Tiền học 2 

buổi/ngày 

      

6 
Tiền học Tiếng 

Anh bổ trợ 

      

7 
Tiền học kỹ 

năng sống 

      

8 Tiền trải nghiệm       

9 
Tiền may (mua) 

đồng phục 

      

10 
Tiền mua sách 

giáo khoa 

      

 

11 

Tiền mua vở 

viết, tài liệu tham 

khảo 

      

12 
Tiền bảo hiểm 

thân thể 

      

13 
Tiền các khoản 

thu khác 

      

 ..v.v..       

II. Số tiền được viện trợ, tài trợ, được biếu, tặng, ủng hộ 
Danh mục Số tiền Ghi chú 

Số tiền đơn vị được viện trợ, tài trợ, được 

biếu, tặng, ủng hộ 

  

Vĩnh Xá, ngày 28 tháng 8 năm 2023 

Thủ trưởng đơn vị   

 

 

                                                                                           Đào Thị Huyền Sâm 



 
                                                                                                                                         Biểu mẫu TH-08 

   PHÒNG GD&ĐT KIM ĐỘNG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH XÁ 

 

THÔNG BÁO 

Công khai quyết toán các khoản đóng góp từ học sinh 

và số tiền được viện trợ, tài trợ, được biếu, được tặng, được ủng hộ 

năm học 2022-2023 
 

 

 

T 

T 

 

Danh mục quyết 

toán 

Tổng 

kinh 

phí thu 

được 

(triệu 

đồng) 

Tổng 

kinh phí 

phải nộp 

đi 

(triệu 

đồng) 

Tổng 

kinh phí 

được để 

lại chi 

(triệu 

đồng) 

Tổng 

kinh phí 

đã chi 

(triệu 

đồng) 

Kinh phí 

còn lại 

chuyển năm 

học sau 

1 Tiền điện 32.445  32.445 32.445 0 

2 Tiền nước uống 27.810  27.810 27.810 0 

3 Tiền trông xe    5.670     5.670    5.670 0 

4 Tiền vệ sinh 23.175  23.175 23.175 0 

5 
 Tiền học Tiếng 

Anh bổ trợ 

     

6 
Tiền trải nghiệm      

7 
Tiền may (mua) 

đồng phục 

     

8 Tiền mua sách 

giáo khoa 

     

9 
Tiền bảo hiểm 

thân thể 

 
 

    

10 
Tiền bảo hiểm 

Y tế 

     

11 
Tiền các khoản 

thu khác 

     

12 
..v.v..      

 

II. Số tiền đơn vị được viện trợ, tài trợ, được biếu, tặng, ủng hộ 

 
Danh mục 

Tổng 

kinh phí 

(số tiền) 
thu được 

Tổng 

kinh phí 

(số tiền) 
đã chi 

Tổng 

kimh phí 

(số tiền) 
còn lại 

 

Ghi 

chú 

Số tiền được viện trợ, tài trợ, được 

biếu, tặng, ủng hộ 

    

 

Vĩnh Xá, ngày 28 tháng 8 năm 2023 

Thủ trưởng đơn vị   

 

 

 

 

                                                                                                                                            Đào Thị Huyền Sâm 


